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	HỌ VÀ TÊN
	Giới
	ĐƠN VỊ
	SĐT

	1
	Đặng Thị Minh Chinh
	Nữ
	ĐC-QLĐT 50
	01634.871.313

	2
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nữ
	TY 50C
	01648.506.023

	3
	Trần Thị Na
	Nữ
	TY 47A
	01662.232.334

	4
	Nguyễn Thị Hoa
	Nữ
	CNTP 47B
	0966.080.316

	5
	Hồ Thị Thanh Tâm
	Nữ
	CNCT&SXG 50
	01644.416.912

	6
	Phan Thị Mộng
	Nữ
	CNTP 48C
	01628.821.173

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Hà
	Nữ
	CNTP 49B
	01698.223.302

	8
	Nguyễn Văn Hải
	Nam
	CĐ. NTTS 49
	0968.476.364

	9
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Nữ
	LN 50
	01685.217.272

	10
	Hồ Thị Diệp Linh
	Nữ
	LN 50
	01669.650.402

	11
	Trần Quốc Hồng Long
	Nam
	LCĐ khoa LN
	01636.125.050

	12
	Nguyễn Thị Dung
	Nữ
	CNTP 48C
	01657.269.846

	13
	Nguyễn Thị Mỹ Lài
	Nữ
	NTTS 48B
	0964.706.007

	14
	Võ Trà My
	Nữ
	CNTP 50C
	0935.037.166

	15
	Huỳnh Thị Tuyết Nhi
	Nữ
	CNTP 50C
	01688.497.699

	16
	Nguyễn Thị Phương
	Nữ
	CNTP 50C
	01202.798.703

	17
	Đoàn Thị Kim Giang
	Nữ
	CN 48
	01668.132.392

	18
	Nguyễn Thị Duyên
	Nữ
	TY 49A
	01663.963.458

	19
	Phan Thị Thủy
	Nữ
	CNTP 48A
	0974.935.724

	20
	Lê Thị Thu Ba
	Nữ
	CNTP 48B
	01669.603.374
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